Mẫu 3A - TTLLKH/ĐT
	Ảnh 3x4


TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ
 ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI
	A. Thông tin chung về Tác giả đề xuất đề tài

	1. Họ và tên:



Nam (

Nữ (
2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Địa chỉ nhà riêng:

4. Điện thoại:

    (CQ)

             (NR)



5. Di động:

6. Fax: 





E-mail:

7. Cơ quan công tác: 
· Tên cơ quan:

· Phòng TN, Bộ môn (Trung tâm), Khoa:

· Địa chỉ cơ quan:



	B. Quá trình đào tạo

	1. Học hàm, học vị:

Năm được phong GS/PGS:……………………………Nơi phong:…………………..




	2. Hệ thống chuyên môn đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	
	
	

	Thạc sĩ
	
	
	

	Tiến sĩ
	
	
	

	TSKH
	
	
	

	Các khóa đào tạo khác (nếu có)


	Văn bằng
	Tên khóa đào tạo
	Nơi đào tạo
	Thời gian đào tạo

	
	
	
	

	
	
	
	

	3. Trình độ ngoại ngữ


	TT
	Ngoại ngữ
	Trình độ A
	Trình độ B
	Trình độ C
	Chứng chỉ quốc tế

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	C. Kinh nghiệm nghiên cứu (liên quan đến Đề tài đăng ký xin tài trợ kinh phí nghiên cứu của Trung tâm)
1. Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm:

· Số năm kinh nghiệm:

2. Các đề tài/dự án, sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã tham gia hoặc đã công bố trong 5 năm gần đây theo thứ tự thời gian thuộc lĩnh vực chuyên môn của đề tài đăng ký xin tài trợ:



	2.1
	Tên đề tài/dự án 

đã chủ trì
	Tư cách tham gia (chủ trì hoặc thành viên)
	Cơ quan quản lý 

đề tài/dự án
	Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)
	Tình trạng nhiệm vụ (đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu/không hoàn thành)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Tên sách
	Là tác giả hoặc đồng tác giả
	Năm xuất bản/

Nơi xuất bản

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


	2.3. Các bài báo khoa học:

2.3.1. Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS:

2.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc ISI/SCOPUS:
2.3.3. Số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước:
2.3.4. Số bài báo đăng trên các Hội nghị khoa học quốc tế:

2.3.5. Số bài báo đăng trên các Hội nghị khoa học trong nước:


D. Thành tựu nghiên cứu trong 5 năm gần nhất (liên quan đến Đề tài đăng ký xin tài trợ kinh phí nghiên cứu)

	1. Giải thưởng về khoa học công nghệ trong và ngoài nước

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm và nơi tặng thưởng

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	   2. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp, bằng phát minh, sáng tạo đã được cấp:


	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Năm và nơi cấp văn bằng

	1
	
	

	2
	
	

	3. Sản phẩm được ứng dụng, chuyển giao:
3.1. Số lượng sản phẩm KH&CN ứng dụng ở nước ngoài:

3.2. Số lượng sản phẩm KH&CN ứng dụng trong nước:

3.3. Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:


	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô, 
địa chỉ áp dụng
	Công dụng

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	4. Quá trình tham gia đào tạo SĐH:
4.1. Số lượng tiến sĩ đã đào tạo:

4.2. Số lượng NCS đang hướng dẫn:

4.3. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

4.4. Thông tin chi tiết:

	TT
	Họ tên NCS
	Tên luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)
	Vai trò hướng dẫn 

(chính hay phụ)
	Thời gian đào tạo
	Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Họ tên thạc sĩ
	Tên luận văn của các thạc sĩ đã bảo vệ thành công
	
	Thời gian đào tạo
	Cơ quan công tác của học viên, địa chỉ liên hệ (nếu có)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5. Những thông tin khác về các hoạt động KHCN

	Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các Tạp chí Khoa học trong và ngoài nước; thành viên các Hội đồng quốc gia, quốc tế



.........., ngày..... tháng ......năm ......

     Thủ trưởng đơn vị



               Người khai
   (Xác nhận, đóng dấu)                                                    (Họ tên, chữ ký)           
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